
 

NHÁNH 1: BÉ LÀ AI? 

Thời gian thực hiện: 5 ngày từ 6/10/2025 đến 10/10/2025 

Người thực hiện: Lưu Thị Hương 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Ngày 6/10/2025 

PT thể chất 

- VĐCB: “Bật 

xa tối thiểu 50-

70cm” 

Ngày 7/10/2025 

PT nhận thức 

Gọi tên, nhận biết 

các ngày trong 

tuần theo thứ tự 

 

 Ngày 8/10/2025 

PT ngôn ngữ 

Trò chơ chữ cái 

“a-ă-â” 

Ngày 9/10/2025 

PT thẩm mỹ 

- Vẽ "Bạn trai 

bạn gái" (đề tài) 

Ngày 10/10/2025 

PT ngôn ngữ 

- Thơ "Mèo ơi 

rửa mặt" 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- - Quan sát: Cây 

khế 

- TC: Đi như 

gấu 

- Chơi tự do tại 

khu vực khám 

phá trải nghiệm: 

Câu cá, đóng 

khuôn cát, 

nhuộm màu cho 

vải, pha màu. 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời trong 

khu vực chơi 

theo ý thích.   

- - Quan sát: Cây 

hạnh phúc 

- - TC: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do tại 

khu vực khám phá 

trải nghiệm:   Xây 

lâu đài cát, đóng 

khuôn cát, xếp đồ 

chơi từ đá cuội. 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời trong 

khu vực chơi theo 

ý thích. 

- - Quan sát: Thời 

tiết 

- - TC: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do tại 

khu vực khám 

phá trải nghiệm:  

Khám phá dòng 

chảy của nước, 

dòng chảy có vật 

cản, vật chìm vật 

nổi, 

- Chơi nhảy bao 

bố, chong chóng 

(*) 

- Quan sát: Khu 

vườn cổ tích 

- TC: Nhảy bao 

bố 

- Chơi tự do tại 

khu vực khám phá 

trải nghiệm:   Sự 

hoà tan của nước, 

vòng quay của 

nước. 

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời trong 

khu vực chơi theo 

ý thích. 

- Quan sát khu 

vườn cổ tích 

- Chơi tự do tại 

khu vực khám 

phá trải nghiệm:  

Lọc nước; Khám 

phá dòng chảy 

của nước, đong 

đo nước. 

- Chơi đá cầu, 

nhảy dây (*). 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Trò chuyện về 

họ và tên, ngày 

sinh, giới tính, 

đặc điểm bên 

ngoài, sở thích, 

vị trí của trẻ 

trong gia đình 

- TC: Chi chi 

chành chành 

- Quan sát, trò 

chuyện về đặc 

điểm, giới tính, 

hình dáng, màu 

da của mình và 

bạn đồng thời 

giáo dục trẻ chấp 

nhận và tôn trọng 

sự khác biệt giữa 

bản thân mình và 

người khác 

- Trò chơi: Tôi là 

ai 

- Hát: “Tay thơm 

tay ngoan” 

- Trò chơi: Cua 

cắp 

 

- VĐ TTC bài 

“Mừng sinh nhật 

bé”. 

- TC: Kể về bản 

thân. 

- Lau rửa đồ dùng 

đồ chơi 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- Thưởng cuối 

tuần. 

 



 

 

 

NHÁNH 2: CƠ THẾ BÉ YÊU 

Thời gian thực hiện: 5 ngày từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 

Người thực hiện: Lưu Thị Hương 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

13/10/2025 

PT thể chất:  

VĐCB: “Đi nối 

bàn chân tiến 

lùi" 

Ngày 14/10/2025 

PT nhận thức 

HĐ 5E: “Khám 

phá đôi tai” 

 Ngày 15/10/2025 

PT TCKNXH 

Cùng khám phá 

cảm xúc (Sel) 

Ngày 16/10/2025 

PT thẩm mỹ 

- HĐ EDP: “Làm 

ống dẫn truyền 

âm thanh”  

 

Ngày 17/10/2025 

PT ngôn ngữ 

- Truyện "Lợn 

con sạch lắm 

rồi") 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Thời 

tiết 

- TC:  Cáo và 

Thỏ 

- Chơi tự do tại 

khu vực nghệ 

thuật: Vẽ theo ý 

thích, vẽ trên 

tấm nilong, vẽ 

phấn. 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: Cây 

sấu 

- TC: Đi như gấu 

- Chơi tự do tại 

khu vực nghệ 

thuật: Vẽ tranh 

vải, tô tượng, 

nhặt lá xếp hình, 

vẽ phấn trên sân. 

- Chơi nhảy dây 

(*), đi cà kheo, 

múa lụa. 

 

- Quan sát: Cây 

xoài 

 - TC: Chạy thay 

đổi hướng theo 

đúng hiệu lệnh. 

- Chơi tự do tại 

khu vực nghệ 

thuật: Vẽ tranh 

vải, tô tượng, 

nhặt lá xếp hình. 

 

- Quan sát: Cây 

mướp 

- TC: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do tại 

khu vực nghệ 

thuật: Vẽ tranh 

vải, vẽ theo ý 

thích, nhặt lá xếp 

hình,. 

- Chơi nhảy bao 

bố, đá cầu (*), đi 

cầu khỉ 

- Quan sát: Cây 

bắp cải 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

 - Chơi tự do tại 

khu vực nghệ 

thuật: Vẽ tranh 

vải, tô tượng, 

nhặt lá xếp hình. 

- Chơi đánh cầu 

lông, đua ngựa 

(*) 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Quan sát, so 

sánh sự giống 

và khác nhau 

giữa mình và 

bạn về một số 

bộ phận trên cơ 

thể, chiều cao, 

cân nặng 

- TC: Làm bóng 

bằng tay 

 

-  Nhận biết đặc 

điểm riêng của 

mình với người 

khác, kể về điểm 

mạnh, khả năng 

của bản thân. 

- Hát “Cái mũi” 

- Xây dựng mẫu 

thiết kế "Ống dẫn 

truyền âm thanh" 

- TC: Tai ai tinh 

 

- Truyện: “Đôi tai 

xấu xí”. 

- TC: Bé đoán 

giỏi 

 

- VĐMH: “Năm 

ngón tay xinh” 

- Lau rửa đồ dùng 

đồ chơi 

-  Nêu gương 

cuối tuần. 

- Thưởng bé 

ngoan  

 



 

 

NHÁNH 3: AN TOÀN CHO BÉ 

Thời gian thực hiện: 5 ngày từ 20/10/2025 đến 24/10/2025 

Người thực hiện: Lưu Thị Hương 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

20/10/2025 

PT thể chất 

- VĐCB: “Chạy 

20 m theo 

hướng thẳng 

trong 5-6s" 

 

 

Ngày 21/10/2025 

PT  nhận thức 

Dạy trẻ xếp theo 

quy tắc  

 Ngày 22/10/2025 

PT ngôn ngữ 

Bài thơ "Thỏ 

bông bị ốm" 

 

Ngày 23/10/2025 

PT  thẩm mỹ 

Dạy KNCH  "Bé 

khoẻ bé ngoan" 

 

Ngày 24/10/2025 

PT TCKNXH 

 Phòng tránh và 

ứng xử khi bị 

xâm hại (Quyền 

TE) 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Cây 

phượng 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

 - Chơi tự do tại 

khu vực dân 

gian: Kéo co, 

rồng rắn lên 

mây, câu ếch. 

- Quan sát: Cây 

hoa cúc 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do tại 

khu vực dân gian: 

Kéo mo cau, nhảy 

dây(*), múa lụa 

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

- Quan sát: Cây 

hoa ngũ sắc 

- TC: Thả đỉa ba 

ba 

- Chơi tự do tại 

khu vực dân gian: 

- Đua thuyền, 

nhảy sạp, nặn tò 

he. 

- Quan sát: Cây 

hoa lộc vừng. 

- TC: Tung bóng 

lên cao và bắt 

bóng bằng 2 tay. 

- Chơi tự do tại 

khu vực dân gian: 

Cua cắp, ô 

ăn quan, tô tượng. 

 

- Quan sát: Thời 

tiết 

- TC: Xi bô khoai 

- Chơi tự do tại 

khu vực dân gian: 

Câu ếch, đua 

thuyền, đấu vật, 

nhảy sạp(*) 

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Dạy trẻ cách 

ứng xử khi xảy 

ra hỏa hoạn  

- Trò chơi: Tạo 

hình bằng dây 

chun 

- Hát “Mời bạn 

ăn” 

 

- Quan sát tranh 

ảnh, video  trò 

chuyện về 1 số 

trường hợp không 

an toàn: khi 

người lạ bế ẵm, 

cho bánh kẹo, rủ 

đi chơi; ra khỏi 

nhà, khu vực 

trường lớp khi 

không được phép 

của người lớn và 

cô giáo 

 

- Quan sát, trò 

chuyện với trẻ về 

cấu tạo của quyển 

sách: phần mở 

đầu, kết thúc của 

sách. Giáo dục trẻ 

giữ gìn và bảo vệ 

sách  

- Truyện: “Gấu 

con bị sâu răng” 

– Đố vui  

- Xem hoạt hình 
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- Trò chuyện về 

nội dung phim                                      

- GD trẻ biết mặc 

áo phao khi tham 

gia giao thông 

đường thủy 

- Dạy trẻ cách 

ứng xử khi xảy ra 

hỏa hoạn 

-  Nêu gương 

cuối tuần. 

- Thưởng bé 

ngoan  



 

 

NHÁNH 4: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Thời gian thực hiện: 5 ngày từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 

Người thực hiện: Lưu Thị Hương 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

27/10/2025 

PT thể chất 

VĐCB: “Đứng 

1 chân và giữ 

thẳng  người 

trong 10s" 

Ngày 28/10/2025 

PT nhận thức 

Nhận biết, phân 

biệt đồ dùng đồ 

chơi an toàn và 

không an toàn  

 Ngày 29/10/2025 

PT  ngôn ngữ 

Tập tô chữ cái “a, 

ă, â” 

Ngày 30/10/2025 

PT nhận thức 

"Nhận biết mối 

quan hệ hơn kém 

về số lượng của 3 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6" 

 

 

Ngày 31/10/2025 

PT TCKNXH 

PT  thẩm mỹ 

Dạy VĐTTC bài 

"Mời bạn ăn" 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Hòn 

non bộ 

- TC: Bỏ giẻ 

- Chơi tự do tại 

khu vực chợ 

quê:  

+ Làm trang 

phục, giày dép. 

- Chơi các đồ 

chơi ngoài trời 

tại khu vực chơi  

 

- Quan sát: Cầu 

thang 

- TC: Nhảy dây 

- Chơi tự do tại 

khu vực chợ quê:  

+ Bán trang phục, 

giày dép 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời: Đu 

quay, cầu trượt, 

đánh đu. 

 

- Quan sát: bể cá 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do tại 

khu vực chợ quê:  

+ Bán mũ, kính, 

giày dép. 

- Chơi đá bóng, 

đá cầu (*)  

 

- Quan sát: Cây 

hoa mẫu đơn 

- TC: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do tại 

khu vực chợ quê: 

Bán vải, quần áo, 

giày dép 

- Chơi nhảy bao 

bố, đá cầu, đi cầu 

khỉ.  

 

- Quan sát: Đu 

quay 

- TC: Xi bô khoai 

- Chơi tự do tại 

khu vực chợ quê:  

+ Làm giày, dép, 

mũ, kính. 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời: Cầu 

trượt; Xích đu; 

Đá bóng; Đá 

cầu; Đấm bốc(*) 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Xem bộ phim 

hoạt hình 
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và trò chuyện 

với trẻ về nội 

dung bộ phim 

 

- Dạy trẻ kỹ năng 

an toàn khi đi bộ 

- TC: Ô ăn quan 

- Dạy trẻ cách  

ứng phó với mưa 

lớn 

- Truyện: Gấu 

con bị sâu răng      

-  Hát “Mời bạn 

ăn” 

- TC: Cua cắp 

- Dạy trẻ kỹ năng 

an toàn khi đi bộ 

- Lau rửa đồ dùng 

đồ chơi 

- Nêu gương cuối 

tuần. 

 


